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     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày      tháng    năm 2026 

 

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược số 44/2024/QH15 ngày 21 tháng 11 năm 

2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Dược (sau đây gọi tắt là Nghị định 163/2025/NĐ-CP); 

Căn cứ Thông tư số 18/2026/TT-BYT ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt trên địa 

bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Các cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc: 

- Đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất: Trước ngày 15 tháng 7 và trước 

ngày 15 tháng 01 hàng năm, cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà 

thuốc báo cáo 06 tháng và báo cáo năm tương ứng về việc xuất, nhập, tồn kho, sử 

dụng theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 163/2025/NĐ-CP 

(Đính kèm công văn) 

- Đối với thuốc phóng xạ: Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm cơ sở bán buôn, 

cơ sở bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc báo cáo theo mẫu đính kèm công văn. 

- Đối với thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực: Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, cơ sở bán buôn báo cáo theo mẫu đính kèm 

công văn. 

2. Phương thức gửi báo cáo: Đơn vị gửi file scan pdf (có chữ ký của người 

đứng đầu cơ sở) về Sở Y tế qua đường link: https://forms.gle/1VXzkdL46G2pVqR16 

đúng thời gian quy định. 

Sở Y tế thông báo thông tin đến các cơ sở biết và thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                 KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC; 

- Website SYT;                 

- Lưu VT, NVDXT 

 

 

Nguyễn Ngọc Việt Nga 

V/v báo cáo thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt 

https://forms.gle/1VXzkdL46G2pVqR16


Mẫu số 06 
TÊN CƠ SỞ 

------- 

 

Số: ………  

 

Báo cáo định kỳ xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc 

phóng xạ, nguyên liệu làm thuốc là chất phóng xạ, thuốc độc, nguyên liệu độc làm 

thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực của cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức 

chuỗi nhà thuốc 

(Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...) 

Kính gửi: …………………… 

TT 

Tên thuốc, 

dạng bào 

chế, hoạt 

chất, nồng 

độ/hàm 

lượng, quy 

cách đóng 

gói, số giấy 

đăng ký lưu 

hành 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số công 

văn cho 

phép 

mua 

trong 

nước 

Số lượng 

tồn kho 

kỳ trước 

chuyển 

sang 

Số 

lượng 

nhập 

trong 

kỳ 

Tổng 

số 

Số 

lượng 

xuất 

trong 

kỳ 

Tồn 

kho 

cuối 

kỳ 

Số 

lượng 

hao 

hụt 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

            

            

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu tại cơ sở. 

…., ngày.... tháng.... năm .... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu 

(nếu có)) 

Ghi chú: 

- Cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc lập báo cáo, gửi các cơ quan theo quy định tại khoản 2 

Điều 35 Nghị định này; đồng thời, lập báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng của từng nhà 

thuốc thuộc chuỗi nhà thuốc gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà thuốc hoạt động. 

- Số lượng hao hụt bao gồm cả hỏng, vỡ, hết hạn dùng... Nếu có, cần báo cáo chi tiết. 

- Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng, ngày báo cáo bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 

30 tháng 6 của năm báo cáo. Đối với báo cáo năm, ngày báo cáo bắt đầu từ ngày 01 tháng 

01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. 
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